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	Tên doanh nghiệp:
	
	
	Địa chỉ:
	
	

	Mã số doanh nghiệp:
	
	
	
	
	
	

	Hợp đồng xuất khẩu số:
	
	
	
	
	

	Mã sản phẩm:
	Tên sản phẩm:
	
	Đơn vị tính sp:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên nguyên liệu, vật tư (NL, VT)
	Mã NL, VT
	Đơn vị tính
	Định mức
	Tỷ lệ hao hụt (%)
	Định mức kể cả hao hụt
	Nguồn cung cấp
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	(2)
	    (3)
	    (4)
	    (5)
	     (6)
	(7)
	     (8)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	    Ngày …    tháng  … năm…
	
	
	
	………, ngày …… tháng …… năm ……

	
	         Công chức tiếp nhận định   mức
	
	
	
	
	Giám đốc doanh nghiệp

	( Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu công chức )
	
	
	(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
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